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1. Đặt vấn đề
Toàn Tỉnh Bắc Giang có 3945 gia đình với 6691 người bị ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin, trong đó 3402 nạn nhân trực tiếp, 3289 nạn nhân gián tiếp và 968 người đã mất. Các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Hiệp Hoà, Lạng Giang…có nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Hiện toàn tỉnh có tới 2630 gia đình nạn nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn rất cần được giúp đỡ. 

Huyện Việt Yên  có 325 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam (trong đó có 108 nạn nhân trực tiếp và 217 nạn nhân gián tiếp). Ngoài ra, ở huyện Việt Yên còn có 141 đối tượng đã hoàn thành hồ sơ, đang đề nghị Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang xem xét để được hưởng trợ cấp của nhà nước. Số nạn nhân trên phân bố ở tất cả 19 xã/thị trấn của huyện. Số lượng  nạn nhân được điều tra/khảo sát trong báo cáo này là 246 người, số liệu được thu thập tháng 12/2008. 
Bảng 01: Mức độ tổn thương tâm lý của nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin  ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

	TT
	Các kiểu tâm bệnh
	Mức độ tổn thương
	ĐTB
	Thứ bậc
	SD
	Mức độ tổn thương tâm lý

	
	
	Nặng
	Vừa
	Nhẹ
	Hầu như không mắc phải
	
	
	
	

	1
	Rối loạn dạng cơ thể 
	56,9
	31,7
	11,4
	0
	3,02
	1
	0,66
	nặng

	2
	Ám ảnh - Cưỡng bức
	12,2
	41,5
	43,9
	2,4
	3,02
	1
	0,66
	nặng

	3
	Nhạy cảm liên nhân cách
	11,4
	34,1
	43,9
	10,6
	1,91
	6
	0,92
	nhẹ

	4
	Trầm cảm
	13,8
	35,8
	45,5
	4,9
	2,06
	5
	0,85
	vừa

	5
	Lo âu
	17,9
	42,3
	37,4
	2,4
	2,3
	3
	0,85
	vừa

	6
	Chống đối, thù địch
	4,9
	31,7
	54,5
	8,9
	1,78
	7
	0,84
	nhẹ

	7
	Lo hãi
	13,8
	23,6
	47,2
	15,4
	1,71
	8
	1,05
	nhẹ

	8
	Hoang tưởng
	5,7
	22,0
	56,1
	16,3
	1,5
	10
	0,92
	nhẹ

	9
	Loạn tâm
	3,3
	20,3
	63,4
	13,0
	1,53
	9
	0,82
	nhẹ

	10
	Thang bổ sung
	8,1
	48,0
	43,1
	0,8
	2,15
	4
	0,65
	vừa


* Ghi chú: 

1. Các mức độ tổn thương tâm lý  được quy ước theo điểm trung bình như sau:
· Mức độ nặng:  từ 4,0 – 3,0

· Mức độ vừa: từ < 3,0 – 2,0 

· Mức độ nhẹ: từ < 2,0 – 0,5

· Hầu như không có tổn thương: < 0,5 

2. SD: độ lệch chuẩn

Số liệu ở bảng số 01 cho thấy, 100% số khách thể nghiên cứu đều có những tổn thương tâm lý ở những mức độ khác nhau. 

Các tổn thương tâm lý mà nạn nhân nhiễm chất độc hoá học màu da cam/dioxin tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang gặp phải rất đa dạng: từ rối loạn cơ thể; ám ảnh- cưỡng bức đến lo âu; trầm cảm; loạn tâm; chống đối- thù địch.... Trong đó nặng nhất là “rối loạn dạng cơ thể” và “ám ảnh – cưỡng bức” đều có ĐTB là 3.02, xếp vị trí số 01. 

Câu hỏi được đặt ra là: những tổn thương tâm lý nặng nề ở các nạn nhân nhiễm chất độc hoá học màu da cam/dioxin ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của họ? 
2. Ảnh hưởng của những tổn thương tâm lý ở nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học da cam/dioxin đến cuộc sống của họ
Để nghiên cứu về sự ảnh hưởng của tổn thương tâm lý ở những nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam đối với cuộc sống của họ, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu sự ảnh hưởng về các khía cạnh: lao động/sản xuất; học tập; giao tiếp, sinh hoạt hàng ngày; những suy nghĩ mặc cảm về bản thân do bệnh tật. Kết quả thu được như sau: 

Bảng 02: Ảnh hưởng của những tổn thương tâm lý
đến cuộc sống của nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin
	TT
	Các nhận định
	Mức độ đồng tình
	ĐTB

	
	
	Rất đúng
	Đúng một phần
	Khó nói
	Không đúng
	

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	1
	Vì bệnh tật, hiện nay tôi không có nghề nghiệp để tự kiếm sống, phải sống nhờ người khác, cuộc sống bấp bênh
	118
	48,4
	58
	23,8
	12
	4,9
	56
	23
	2.98

	2
	Vì bệnh tật, tôi không có điều kiện được học hành, mặc dù tôi rất muốn được đi học
	94
	39,2
	44
	18,3
	22
	9.2
	80
	33.3
	2.63

	3
	Vì bệnh tật, tôi không có cơ hội được giao tiếp rộng rãi với bạn bè 
	136
	56,7
	56
	23,3
	6
	2,5
	42
	17,5
	3.19

	4
	Tôi luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại của mình là thừa, chẵng những không cần thiết cho ai mà còn là gánh nặng cho người thân và những người khác
	66
	27.5
	62
	25.8
	28
	11.7
	84
	35.0
	2.46


Số liệu thống kê ở bảng 2 cho thấy những tổn thương tâm lý mà nạn nhân nhiễm chất độc hoá học ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang phải gánh chịu đã ảnh hưởng một cách toàn diện, theo chiều hướng tiêu cực đến cuộc sống của họ:
* Ảnh hưởng đến lao động và sinh hoạt cá nhân
Có tới 176 nạn nhân (chiếm 72.2%) cho rằng “Vì bệnh tật, hiện nay tôi không có nghề nghiệp để tự kiếm sống, phải sống nhờ người khác, cuộc sống bấp bênh”. Với những tổn thương nặng nề cả về sinh học và tâm lý, nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam rất khó có được một nghề nghiệp đủ để duy trì cuộc sống. Hơn nữa, với số tiền trợ cấp 480.000đ/1 tháng/1 người như hiện nay, phần lớn nạn nhân phải sống dựa vào người thân trong gia đình. 
“Thực tế là tôi có nhiều bệnh tật, chân cao chân thấp, chân nó teo vào, sức khoẻ giảm sút, mắt kém, vôi hoá cốt sống, bây giờ có làm được gì đâu”

[Nạn nhân Nguyễn Văn Kh, 52 tuổi,  xã Trung Sơn]

Đối với nhiều nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học việc tự chăm sóc cho bản thân mình đôi khi cũng không thực hiện được: 
“Còn cháu Lê Thị T thì kể cả múc một gàu nước từ giếng lên cũng ko làm được. Cháu Lê Thị Tám thì mẹ vẫn phải lo vệ sinh cho, chỉ đi được thôi, ko biết đường ăn cơm, vệ sinh”
[Bà Nguyễn Thị Th, 70 tuổi, mẹ của 3 nạn nhân, xã Tiên Sơn]

* Ảnh hưởng đến học tập

Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 138 nạn nhân (chiếm 57.5%) số nạn nhân được hỏi cho rằng “vì bệnh tật nên không có điều kiện học hành”. Những tổn thương mà nạn nhân gặp phải đã làm hạn chế khả năng nhận thức của họ, không những thế, các gánh nặng về chi phí y tế cũng đã làm giảm bớt nguồn lực tập trung cho việc học tập của nạn nhân và con em họ. Điều này thể hiện rất rõ ở trình độ học vấn của khách thể điều tra: 72.6% có trình độ trung học cơ sở và tiểu học, chỉ có 3.4% số khách thể điều tra tốt nghiệp Đại học, thậm chí có tới 8.5% khách thể nghiên cứu bị mù chữ. 

Trong số các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin còn có cả các em nhỏ. Con trẻ là niềm hy vọng của cha mẹ, là tương lai của đất nước. Trẻ em phải được đi học hoặc học nghề. Chính họ sau này trở thành nguồn lực cho sự phát triển kinh tế của gia đình, xã hội. Tuy nhiên, đối với con em của những gia đình bị nhiễm đất độc hoá học tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thì việc học tập trở nên hết sức xa vời với các em. 

Tỷ lệ trẻ em là nạn nhân bị các dị tật bẩm sinh như: câm, điếc, liệt, mù… là rất cao.  Điều này đồng nghĩa với việc các em không thể đến trường như các bạn cùng trang lứa hoặc có đến trường thì khả năng tiếp thu cũng rất chậm chạp. 

“Đứa đầu bị bẩm sinh như vậy rồi nên chẳng có học gì cả. Còn 3 em của T  so với các em trong lớp thì việc học tập của các em nó cũng kém cỏi. Đi học phải đi học xa, bố mẹ trang bị công cụ học tập, phương tiện đi học không đựoc tốt lắm.  Việc tiếp thu bài học của các cháu ko được tốt lắm”.
[Ông Vũ Văn T, 63 tuổi, xã Trung Sơn, cha của 4 nạn nhân bị nhiễm chất độc hoá học]

Hoặc như trường hợp của bà Hoàng Thị N, xã Tiên Sơn  kể về việc học của đứa con trai: 

“Cũng học được hết lớp 12, nhưng mà đúp 3, 4 năm, không học nghề gì cả! Bây giờ có người quen giúp đỡ đi học về điện. Chỉ học việc thôi, thế mà mãi cũng chưa lấy được nghề. Cái chú dạy nó bảo nó tiếp thu chậm lắm, dạy trước quên sau nhưng gia đình vẫn kiên trì cho cháu học lấy cái nghề. Không có cái nghề không làm gì được sất”. 

Tóm lại, không những ông bố/bà mẹ bị nhiễm chất độc hoá học mất đi cơ hội học tập mà những đứa trẻ trong các gia đình bị nhiễm chất độc màu da cam thì việc học hành khó khăn, khả năng tiếp thu cũng rất chậm và khó hoà nhập với chúng bạn.
* Những mặc cảm về bản thân do bệnh tật đưa lại

Những tổn thương nặng nề mà nạn nhân gặp phải làm cho họ cảm thấy chán nản, thất vọng về bản thân mình, có 128 nạn nhân (chiếm 53.1%) suy nghĩ có cảm giác rằng “cuộc sống hiện tại của mình là thừa, là gánh nặng cho người thân và những người khác. 
Nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam ở huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang sống chủ yếu ở nông thôn. Họ không những bị những tổn thương về thể chất làm cho đau đớn mà họ còn phải chịu đựng một nỗi đau khác lớn hơn nhiều đó chính là sự kỳ thị của xã hội. Đặc biệt, ở nông thôn, những tư tưởng định kiến, cổ hủ lạc hậu vẫn còn in đậm trong tâm thức của người dân. Các gia đình có con em bị nhiễm chất độc màu da cam bị coi là “ăn ở thất đức nên mới sinh ra những đứa con quái thai như vậy’’  hoặc  “bị trời quả báo »… và cách ứng xử của một bộ phận không nhỏ là làm sao tránh thật xa những gia đình đó. Do đó, những nạn nhân của chất độc màu da cam và gia đình họ bị cô lập, xa lánh ngay trên chính mảng đất quê hương mình. 

 « 2 đứa đầu hay bệnh tật, ốm đau. Khi sinh đến 2 đứa sau thì mặc cảm rất lớn. Nhiều người cho rằng bố mẹ, ông bà ăn ở thế này thế kia nên rất suy nghĩ. Ngày xưa người ta hay xì xèo ăn ở thế này thế kia nên mới sinh ra những đứa con tật nguyền. Tôi phụ trách mảng chất độc da cam của xã Trung Sơn tôi thấy rất nhiều anh em đồng chí, đồng đội cũng có con em bị nhiễm. Có những người có hoàn cảnh khó khăn hơn tôi rất nhiều. Đó là những mặc cảm với hàng xóm.»

[Ông Nguyễn Văn M, 55 tuổi, xã Trung Sơn, cha của 4 nạn nhân] 
Những mặc cảm mà nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam ở huyện Việt Yên đang phải chịu đựng cũng là cảm giác chung mà rất nhiều nạn nhân trên khắp đất nước Việt Nam đã và đang phải trải qua như trường hợp sau của một nạn nhân ở Hải Phòng : 
«Sau khi đẻ ra các cháu nó tàn tật như vậy thì lúc bấy giờ chưa ai hiểu được. Hàng xóm láng giềng người ta cứ nghĩ mình …ở Việt Nam mình có câu nói đời cha ăn mặn đời con khát nước thì người ta cứ nói như vậy. Chính vì vậy mà tâm lý vợ chồng tôi rất là khủng hoảng »

[Ông Nguyễn Văn Quý, sinh năm 1955 , Hải Phòng, đã qua đời]

* Những ảnh hưởng đến thế hệ mai sau:
Những hệ luỵ của chất độc hoá học màu da cam/dioxin không chỉ ảnh hưởng đến một hế hệ mà còn là sự ảnh hưởng lâu dài đến nhiều thế hệ trong gia đình, gieo rắc nỗi kinh hoàng, sự sợ hãi, ám ảnh từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Bảng 3 : Số người con bị nhiễm chất độc hoá học trong các gia đình nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	TT
	Số con của nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin (tính theo hộ gia đình)
	Số lượng
	%

	1
	Có 01 con bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin
	116
	47.5

	2
	Có 02 con bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin
	46
	18.9

	3
	Có 03 con bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin
	24
	9.8

	4
	Có 04 con bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin
	4
	1.6

	5.
	Có 05 con bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin
	2
	0.8

	Tổng số:
	192
	78.8%

	6. 
	Không có con bị nhiễm chất độc màu da cam/dioxin
	52
	21.3%


Kết quả ở bảng trên cho thấy, hầu hết các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam khi sinh ra những đứa con cũng bị nhiễm giống họ. Số liệu thống kê cho thấy, có tới 78.8% số khách thể nghiên cứu có con bị nhiễm, số lượng con bị nhiễm từ 1 tới 2 con, thậm chí có gia đình có tới 5 người con bị nhiễm. Chỉ có 21.3% số nạn nhân không có con bị nhiễm (nhưng điều này cũng không đảm bảo thế hệ thứ 3 không bị nhiễm). Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng tương đối gần gũi với các kết quả nghiên cứu đã được công bố trước đó:
- Năm 1996, nghiên cứu của bác sỹ Nguyễn Việt Nhân ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị về mối liên hệ giữa những người cha mẹ bị phơi nhiễm chất diệt cỏ với những dị tật bẩm sinh ở con cái họ đã chỉ ra rằng số gia đình có 2, 3 con bị tật là rất cao.   
- Theo TS. John Constable, GS trường Y, Đại học Harvard cho biết “ở Việt Nam có một nghiên cứu rất qui mô với 4000 phụ nữ ở phía Bắc Việt Nam được tiến hành bởi GS. Tôn Thất Tùng cho thấy những người phụ nữ không tiếp xúc với dioxin (vì phụ nữ miền Bắc thì không ai bị rải chất da cam lên người) vẫn gặp trục trặc khi mang thai nhiều hơn người khác nếu họ lấy những người đàn ông đã đi chiến đấu ở miền Nam”
- Bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng (nguyên giám đốc bệnh viện Từ Dũ- TP Hồ Chí Minh) cho biết : “tôi đã chứng kiến nhiều ca trẻ dị tật sinh ra ở bệnh viện cũng như nhiều ca ung thư dạ con. Thế là tôi nghĩ đến mối liên hệ giữa tình trạng rải các chất độc hoá học và hậu quả về thai sản. Chúng tôi tiến hành một số nghiên cứu về các trường hợp của bệnh viện giữa những người phụ nữ sinh con dị tật và những người sinh con bình thường. Sau đó chúng tôi so sánh hai nhóm phụ nữ này về độ tiếp xúc với chất độc da cam và những chất hoá học khác trong chiến tranh và thấy rằng độ khác biệt là rất lớn”
Tóm lại, những tổn thương tâm lý của nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ, làm hạn chế các cơ hội học tập, lao động sản xuất, giao lưu của họ, làm tăng sự mặc cảm về chính bản thân họ. Những tổn thương này cần sự trợ giúp, chia sẻ của cộng đồng và xã hội để giúp họ dịu bớt nỗi đau da cam. 
* Tài liệu tham khảo:  
1. UBND tỉnh Bắc Giang, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm 2009. 

2. Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang, Báo cáo về tình hình nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (tính đến hết năm 2008). 

3. http://www.youtube.com/watch/video clip/bóng ma cuối cùng của cuộc chiến. 

4. Các websites:

- http://www.bacgiang.gov.vn
 - http://www.vava.org.vn
- http://www.molisa.gov.vn
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